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Thế giới luôn phát triển không ngừng cùng sự thay đổi liên

tục về xu hướng sẽ cho chúng ta những cái nhìn thật khác

nhất là trong nghành kiến trúc - xây dựng, Suco German ra

đời như một giải pháp đáp ứng tối ưu những tiêu chí về công

năng và thiết kế, mang lại không gian sang trọng đẳng cấp 

cho mọi công trình. Suco German Aluminium Permium: Sản 

phẩm hệ nhôm cao cấp - tiêu chuẩn châu âu. Sản

phẩm được sơn tĩnh điện trên dây chuyền công nghệ Đức. 

Được bảo hành lớp phủ bề mặt sơn lên đến 15 năm chính 

hãng hãng sơn Jotun hàng đầu thế giới. Sản phẩm đáp ứng

mọi kích thước thiết kế, tạo không gian sang trọng.

Sảm phẩm được lắp ghép đồng bộ các phụ kiện nhập khẩu

làm mang đến giá trị đẳng cấp cho công trình.
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 HỆ THỦY LỰC

- Nhôm hệ thủy lực euroview là hệ nhôm cao cấp được thiết kế  sử 

dụng cơ cấu bản lề thủy lực (bản lề sàn)   và các cơ cấu kẹp liên kết 

giúp cửa có thể mở 2 chiều, khi mở ra cửa có thể tự đóng lại.

- Với thiết kế bản cánh rộng 140 mm và 180mm độ dày nhôm 1.8-

2.0mm kết hợp các đường gân tăng cứng giúp thanh nhôm chắc chắn

- Thanh khung bao rộng 120mm và 200mm kết hợp độ dày nhôm 

2.0mm đảm bảo kết cấu chắc chắn cùng với hệ thống phào ôm kín khín 

tường giúp ngôi nhà của bạn trở nên sang trọng, tính thẩm mỹ cao.

- Khung bao và cánh được thiết kế có thể sử dụng ke vĩnh cửu thông 

dụng trên thị trường giúp rút ngắn thời gian gia công, tạo sự liên kết chắc chắn.

- Hệ thống zoăng nỷ giúp cửa kín khít, ngăn côn trùng bên ngoài xâm nhập.

- Hệ cửa thủy lực thường được đặt ở vị trí cửa chính, cửa ra vào ở trung 

tâm thương mại giúp tạo điểm nhấn và tăng tính thẩm mỹ cho công trình.

Sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình Sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình
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 HỆ ĐA KHOANG RÃNH C 

SUCO 60

- Hệ 60 suco là hệ cửa đi, cửa sổ mở quay, cửa sổ mở quay lật, được 

thiết kế sử dụng phụ kiện rãnh C theo tiêu chuẩn Châu Âu, 

v ớ i  đ ộ  d à y  c ử a  s ổ  l à  1 . 4 m m  v à  c ử a  đ i  2 . 0 m m

- Thiết kế nhôm đa khoang, nhiều đường gân trong, tạo sự chắc

chắn cho thanh nhôm, giúp cách âm cách nhiệt tốt hơn. 

- Với thiết kế đơn giản, sang trọng, khung cánh đồng phẳng 

- Khung và cánh thiết kế sử dụng ke vĩnh cửu, ke ép góc phổ biến

trên thị trường đem lại sự gắn kết góc kín khít và bền chặt, dễ 

d à n g  t ì m  k i ế m ,  t h i  c ô n g  c h o  c á c  đ ơ n  v ị  s ả n  x u ấ t .

- Gioăng liên kết khung cánh là gioăng EPDM 2 thành phần : tác 

dụng cách âm,chống chống nước tối ưu, giúp cửa vận hành êm ái, kín khít.

- Gioăng trung gian là gioăng EPDM 2 thành phần: là một giải 

pháp đặc biệt của hệ 60 suco để mang lại sự cách âm vượt chội 

và chống nước tối ưu.

Sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình Sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình



Catalogue  Sucogerman Catalogue  Sucogerman

HỆ ĐA KHOANG RÃNH C SUCO 60
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HỆ XINGFA THẾ HỆ MỚI

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

10.82.0

KHUNG BAO DÙNG CHUNG

5.71.4

ĐỐ T

5.51.2

CÁNH ĐI MỞ NGOÀI

9.71.8

CÁNH ĐI MỞ TRONG

9.71.8

CÁNH SỔ

7.01.4

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

100.6

6
5
.8

110

5
4
.8

91

5
4
.8

82.3

5
4
.8

6
0
.5

54.8

EUXF-C3328F EUDK-CDN110 EUDK-CDT110

EUDK-CS83

 EUDK-DS60 

5
4
.8

74.6

5
7
.2

50

EUXF-C3313

Sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình

 HỆ XINGFA THẾ HỆ MỚI
- Được sản xuất trên phôi nhôm  nhập khẩu.

- Bề mặt lớp phủ sơn được bảo hành 15 năm.

- Mã thanh tối giản, giảm thiểu DC sản xuất.

-Kết cấu thông minh và tối ưu sản phẩm.

- Hệ thống gioăng tăng độ cách âm, cách nhiệt. 

5
4
.8

140

5
4
.8

76

5
4
.8

95
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KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg6/m) 

Sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

ĐỐ ĐỘNG DÙNG CHUNG

4.61.2

ỐP CHÂN CÁNH

2.51.5

NẸP KÍNH

1.21.0

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

2
9
.4

40.7

2
2
.1

29.3

EUXF-C3323 EUXF-C3329LS EUXF-C3296

CÁNH MỞ NGOÀI

12.61.6 8.41.5

CÁNH MỞ TRONG

8.41.5EUDK-CDN140 EUDK-CDT95EUDK-CDN95
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HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT HỆ XINGFA THẾ HỆ MỚI

EUDK-CS83

EUDK-DS60

EUXF - C3296

EUDK-CS83

EUXF - C3296

EUXF - C3313

EUDK-DS60

EUXF-C3296B
(EUXF-C3296)

EUXF-C3296B
(EUXF-C3296)

H

W

EUDK-CS83 EUDK-DS60

EUXF - C3296

EUDK-CS83EUDK-DS60

EUXF - C3296

EUXF - C3323 EUDK-CS83

EUXF - C3296

EUDK-CS83

EUXF - C3296

KINH = W/2-173

CÁNH = W/2-39

5
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N
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8
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1
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8
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1
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HỆ XINGFA THẾ HỆ MỚI

2
9
.5

37.3

1
8
.8

15.3

1
8
.8

18.1

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg6/m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

SẬP VÁCH

2.11.0EUXF-C3296B

NẸP CÁNH KÍNH RÈM

1.31.0EUXF-C3215

NẸP KHUNG

1.51.0EUXF-C3218

CÁNH MỞ NGOÀI
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HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT HỆ XINGFA THẾ HỆ MỚIHƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT HỆ XINGFA THẾ HỆ MỚI
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 HỆ KHUNG PHÀO CHẤN SONG 

- Đ ư ợ c  t h i ế t  k ế  t r ê n  d â y  t r u y ề n  m á y  m ó c  h i ệ n  đ ạ i

-Hệ khung phào là hệ nhôm dùng cho cửa đi, cửa sổ mở quay.

-Với thiết kế thông minh khung bao cửa sổ kết hợp với chấn song 

g i ú p  t ă n g  t í n h  t h ẩ m  m ỹ  v à  a n  t o à n  c a o

-Khung bao thiết kế có thể co dãn phù hợp với tường có kích thước

khác nhau cùng hệ thống phào ôm kín khít tường giúp ngôi nhà của

b ạ n  t r ở  n e n  s a n g  t r ọ n g ,  t í n h  t h ẩ m  m ỹ  c a o .

- Bản cánh thiết kế trơn phẳng, đa dạng kích thước khác nhau 110mm, 

140mm,160mm mang đậm phong cách châu âu kết hợp các đường 

gân trong tăng cứng giúp thanh nhôm cứng vững, chắc chắn.

- Khung và cánh được thiết kế sử dụng ke nhảy, ke vĩnh cửu thông 

dụng trên thị trường giúp liên kết góc kín khít, chắc chắn, dễ dàng thi công .

- Hệ thống zoăng EPDM tác dụng cách âm, chống chống nước tối ưu, 

g i ú p  c ử a  v ậ n  h à n h  ê m  á i ,  k í n  k h í t  k h i  c ử a  đ ó n g .

- Tích hợp với nhiều dòng phụ kiện chất lượng trên thị trường.

Sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình Sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình



SẬP VÁCH KÍNH ĐƠN SẬP VÁCH KÍNH HỘPSẬP CÁCH KÍNH HỘP

CÁNH SỔ

KHUNG BAO CỬA SỔ

LẬT KHUNG SẬP CÁNH KÍNH ĐƠNTHANH CHUYỂN GÓC 90

ĐỐ ĐỘNGTHANH NGANG CHÂN CÁNH

NỐI KHUNG

CÁNH CỬA ĐI MỞ TRONG

ĐỐ CHIA KHUNG
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EU-XF.CV15 EU-XF.KP07 EU-XF.KP03N 

EU-XF.KP12 EU-XF.KP05 

EU-XF.H46x74 

EU-XF.KP06 EU-XF.KP08 EU-XF.KP09 EUXF-H20x36 

EU-XF.KP10 EU-XF.KP11 
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KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

KHUNG BAO CỬA ĐI

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

KHUNG BAO CỬA ĐI

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

KHUNG BAO CỬA ĐI

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

Mã số Mã số Mã số

4.31.0 2.50.8

1.71.4 3.11.8 2.61.8 2.41.8

1.31.0 0.51.0 1.81.4 2.51.2

1.2 3.63.11.2EU-XF.KP01 EUXF-KP02 

EU-XF.H140x74

116.8

5
3
.1

111.9

5
3
.1

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

KHUNG BAO CỬA ĐI

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày
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Trọng lượng
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KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày
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Trọng lượng

(Kg/6m) 

KHUNG BAO CỬA ĐI

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

ĐỐ 

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

KHUNG BAO CỬA ĐI

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

Mã số Mã số Mã số

NỐI KHUNG BAO KHUNG BAO

10.81.4 9.11.4

10.81.5
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141.2
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54.8

36.8

54.8

HỆ KHUNG PHÀO CHẤN SONG

EUXF-3303BL

EUXF-CDV80 EUXF-C3313

EUXF-C3332BL

EUXF-C3303F16 EUXF-C3332F16 EUXF-C3202BL EU.DV100

EU.SV76

CHIA VÁCH ĐỐ CHIA CHẤN SONG HỘP CHIA KHUNG ĐƠN PHÀO CO GIÃN

6.51.2

14.42.0

11.61.6

8.41.4

7.81.2 5.51.4

2.0 14.4

11.61.6

7.71.4

HỘP CHIA FIX KHUNG BAO KÉPCÁNH CỬA SỔ BO GÓC

CÁNH ĐI MỞ TRONG 160

CÁNH ĐI QUAY NGOÀI 138

CÁNH CỬA ĐI BO GÓC

ĐỐ CHIA CÁNH ĐỐ T

CÁNH ĐI MỞ NGOÀI 160

CÁNH ĐI QUAY TRONG 138

CANH SỔ BẢN 100 KE LIÊN KẾT CHẤN SONG PHI 30 CHẤN SONG PHI 30 CHẤN SONG LỤC GIÁC CHẤN SONG PHI 25

NỐI PHÀO U BỊT KHUNG PHÀO KE LIÊN KẾT CHẤN SONG PHI 25

Sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình Sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình

HỘP 20x36
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HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT HỆ KHUNG PHÀO CHẤN SONG

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 
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 HỆ TRƯỢT QUAY

- Hệ cửa trượt quay là cửa vừa có thể trượt lùa vừa có thể 

mở quay giống như tên gọi của sản phẩm, đặc điểm này 

g i ú p  t i ế t  k i ệ m  d i ệ n  t í c h  đ á n g  k ể  c h o  n g ô i  n h à .  

- Với thiết kế thông minh nếu chỉ cần sử dụng một phần cửa 

ta sử dụng cánh trượt, khi sử dụng toàn bộ cửa thì cánh 

t r ư ợ t  đ ư ợ c  g h é p  v ớ i  c á n h  q u a y  m ở  r ấ t  l i n h  h o ạ t .

- Điểm khác biệt so với các dòng cửa lùa thông thường là

 khi lùa cửa không sử dụng ray bên dưới mà vẫn lùa nhẹ 

n h à n g  ê m  á i ,  g i ú p  t h u ậ n  t i ệ n  c h o  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g .

- Thanh nhôm được cấu tạo khoang rỗng có các đường gân 

tăng cứng kết hợp với kính và gioăng tạo thành một hệ cửa 

k í n  k h í t  v ớ i  k h ả  n ă n g  c á c h  â m ,  c á c h  n h i ệ t  c a o .

- Hệ thống khóa, chốt giúp cửa trở nên chắc chắn, chống chịu được gió bão.

- Tích hợp hệ thống giảm chấn khi lùa giúp chống kẹt tay, giảm va đập.

-  Kết hợp với phụ kiện đồng bộ giúp việc sử dụng và vận hành trở nên đơn 

giản, gọn nhẹ, không mang lại cảm giác bất an cho người sử dụng.
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HỆ SLIM NỘI THẤT
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 HỆ SUCO SLIM SIÊU TRƯỜNG

-Hệ lùa slim ST là hệ cửa lùa được thiết kế với bản khung và 

cánh nhỏ hẹp đem tới góc nhìn rộng, thông thoáng, nhiều ánh sáng

-Thanh cánh thiết kế khi đóng cửa ẩn vào trong khung giúp 

cửa trông gọn gàng và thẩm mỹ, kết hợp với hệ thống khóa đa 

điểm khi đóng cửa không thể cậy phá, độ an toàn cao.

-Cùng với đó hệ Lùa ST được sử dụng hệ thống gioăng EPDM

kết hợp với thiết kế thanh nhôm chia thành nhiều khoang giúp 

cửa kín khít, kín gió, chống bão, cách âm cách nhiệt tốt.

-Độ dày nhôm từ 2.5 đến 3mm kết hợp gân trong giúp thanh

n h ô m  c ứ n g  c á p

- L à m  đ ư ợ c  c á n h  c ử a  k í c h  t h ư ớ c  l ớ n  

-Ray dưới được thiết kế dạng nghiêng giúp thoát nước tốt.

-Ray inox chống mài mòn, giảm ma sát cho cửa vận hành trơn

t r u  k h ô n g  g â y  t i ế n g  ồ n .

- T a y  n ắ m  k é o  t h ẩ m  m ỹ ,  t h u ậ n  t i ệ n .

-Cửa lùa ST có thể dùng kính hộp, kính cường lực dán, kính cản nhiệt,

- D ễ  d à n g  v ệ  s i n h  b ề  m ặ t  n h ô m  v à  k í n h .

Sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình Sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình
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HỆ SUCO SLIM SIÊU TRƯỜNG
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 HỆ SUCO LÙA 90

-Hệ cửa lùa 90 được thiết kế mang phong cách Châu Âu với những đặc điểm nổi trội sau:

- Đ ộ  d à y  n h ô m  t ừ  1 . 4 - 1 . 6 m m .

-Kết cấu nhiều đường gân tăng cứng, tạo sự chắc chắn cho thanh nhôm.

-Thiết kế thông minh, tích hợp ray inox vào hệ thống ray dưới, giúp cửa vận hành trơn tru 

h ơ n  v a ̀  t ă n g  t u ô ̉ i  t h o ̣  s a ̉ n  p h â ̉ m ,  t r ư ơ ̣ t  đ â ̉ y  d ê ̃ ,  n h e ̣  n h a ̀ n g .

-Khung và cánh thiết kế sử dụng ke vĩnh cửu đem lại sự gắn kết góc kínkhít và bền chặt, 

d ễ  d à n g  t h i  c ô n g  c h o  c á c  đ ơ n  v ị  s ả n  x u ấ t .

-Không chỉ sử dụng bánh xe lùa ở ray inox dưới , hệ lùa 90 còn có một sự khác biệt đó là 

hệ thống thanh chống rung và bánh xe chống rung chạy phía ray trên, làm cho cánh cửa 

c a ̀ n g  t h ê m  v ư ̃ n g  c h ă ́ c  v a ̀  t u y ê ̣ t  đ ô ́ i  k h ô n g  r u n g  l ă ́ c .

-Một trong những ưu điểm của hệ thống lùa mà đông đảo khách hàng đã ấn tượng và 

yêu thích sử dụng đó là giải pháp ray bằng mang lại sự tiện lợi cho khách hàng trong 

q u á  t r ì n h  s ử  d ụ n g  v à  q u é t  d ọ n  v ệ  s i n h .
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 HỆ SUCO LÙA 120

- Hệ cửa lùa  120 được thiết kế mang phong cách Châu Âu với bản cánh lớn 120 mm,

s ử  d ụ n g  c h o  n h ữ n g  b ộ  c ử a  c ó  k í c h  t h ư ớ c  l ớ n

- Độ dày nhôm từ 1.8-2.0mm. Kết cấu nhiều khoang, đường gân trong tăng cứng,

t ạ o  s ự  c h ắ c  c h ắ n  c h o  t h a n h  n h ô m .

-Khung bao, cánh được thiết kế sử dụng ke vĩnh cửu phổ biến trên thị trường đem 

lại sự liên kết góc kín khít và bền chặt, dễ dàng tìm kiếm, thi công cho các đơn vị sản xuất

Sử dụng ray inox làm giảm ma sát, vận hành nhẹ nhàng nâng cao tuổi thọ phụ kiện.

-Ray cửa lùa được thiết kế thấp giúp người sử dụng thuận tiện trong sinh hoạt và vệ sinh

- S ử  d ụ n g  b á n h  x e  d ẫ n  h ư ớ n g  p h í a  t r ê n  v ừ a  t á c  d ụ n g  d ẫ n  

h ư ớ n g  v ừ a  c h ố n g  r u n g  l ắ c  c h o  c á n h  c ử a

- S ử  d ụ n g  G i o ă n g  F D P M ,  p h ớ t  l ô n g  l à m  t ă n g  đ ộ  k í n  k h í t ,  

đ ộ  b ề n ,  k h ả  n ă n g  c á c h  â m  c á c h  n h i ệ t  t ố t .

- G i a  c ô n g  s ả n  x u ấ t  l ắ p  đ ặ t  t h u ậ n  t i ệ n ,  r ú t  n g ắ n  t h ờ i  g i a n .
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Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/6m) 

74.5

61
.8

65

74

65

30
.9

74.5

20
.3

23
.5

13.1

21
.2

23

21
.2

13

KHUNG BAO

EUXT-KB75 2.0 11.7

THANH CÁNH

EUXT-CD75 2.0 12

ĐỐ ĐỘNG

EUXT-D75 1.5 3.9

RAY DƯỚI

EUXT-RD75 2.2 7.3

NẸP CHÂN CÁNH

EUXT-NC75 1.8 1.3

NẸP KÍNH HỘP 23

EUVL-SC23 1.0 1.3

NẸP KÍNH ĐƠN 13

EUVL-SC13 1.0 1.5

- H ê ̣  c ư ̉ a  x ế p  t r ư ợ t  đ ư ợ c  t h i ế t  k ế  c á c  c á n h  c ó  k h ả  n ă n g  v ừ a  

t r ư ợ t ,  v ừ a  g ấ p  t r ê n  c ù n g  m ộ t  

hệ khung, mở được tất cả các cánh về một bên, mở hết được toàn bộ không gian.

-Tiêu chuẩn dày nhôm 1.8-2.0mm, thiết kế đa khoang,tăng độ cứng cáp cho thanh nhôm

-Khung và cánh thiết kế sử dụng ke vĩnh cửu phổ biến trên thị trường đem lại sự gắn 

kết góc kín khít và bền chặt, dễ dàng tìm kiếm, thi công cho các đơn vị sản xuất

-Với thiết kế sử dụng ray inox lắp rời, tạo sự đóng mở trơn tru và nhẹ nhàng.

-Thanh ray dưới cửa thấp giúp quá trình sử dụng và đi lại thuận tiện.

-Hệ thống bánh xe dẫn hướng được thiết kế phía trên và đặt gọn trong thanh trượt loại

bỏ được hoàn toàn bụi bẩn cho cơ cấu trượt, đảm bảo tính thẩm mỹ, và hệ thống bánh 

xe chịu lực nằm ray dưới tạo sự chắc chắn và ổn định trọng quá trình sử dụng, giúp cửa

k h ô n g  b ị  t r ễ  c á n h  s a u  m ộ t  t h ờ i  g i a n  s ử  d ụ n g

-Sử dụng hệ thống gioăng EPDM làm tăng khả năng cách âm, chống kẹt 

t a y  t r ẻ  n h ỏ ,  c h ố n g  n ư ớ c  t ố t .

HỆ SUCO XẾP TRƯỢT 75

Sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình Sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình
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EUXT-CD75 
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EUXT-D75 
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HỆ NỘI THẤT CÁNH KÍNH
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 NỘI THẤT CÁNH KÍNH

-Được sản xuất trên phôi nhôm  nhập khẩu.

- B ề  m ặ t  s ơ n  đ ư ợ c  b ả o  h à n h  1 5  n ă m .

-Kết cấu thông minh kết hợp hệ thồng đèn led.

-Nhôm kết hợp kính tạo không gian sang trọng đẳng cấp.

-Vật liệu chịu nhiệt và chống nước tốt, dễ dàng vê sinh 

Sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình Sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

EC-CK04

53.4

4
3

CÁNH TAY NẮM

3.51.0

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

EC-CK03

53.4

2
3
.7

CÁNH TRƠN

2.51.0

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

100

1
6

EC-DN100

THANH ĐẦU

3.60.9

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

EC-LH120 

120

8

LÁ HỘP

3.00.8

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

53.4

4
3
.0

EC-CK06 3.51.0

CÁNH TAY NẮM TRÀN VIỀNKHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

1
9
.3

53.4

EC-CK05 2.31.0

CÁNH TRƠN TRÀN VIỀN

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

EC-DC50 

THANH CUỐI

2.10.9

51

1
6

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

105

1
6

EC-DT105

ĐỢT TRONG

4.21.0

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

EC-DT130 

THANH GIỮA

3.90.8

130

1
5
.7

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

22.5

2
1
.5

CÁM TRƠN NHỎ

EC-CK01 1.91.5

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

EC-CK07 

CÁNH TAY NẮM VUÔNG

2.61.7

3
6

22.522.5

4
1
.8

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

EC-CK02

CÁNH TAY NẮM NHỎ

3.01.5
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Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

EC-PLK10 

13.8

11
.8

KE LIÊN KẾT

0.70.9

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

17.9

EC-NEP18 

NẸP

0.30.9

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số
Độ dày

(mm) 
Trọng lượng

(Kg/6m) 

16

1
0
.6

EC-CG16

CHUYỂN GỐC

0.81.0

 NỘI THẤT CÁNH KÍNH

-Được sản xuất trên phôi nhôm  nhập khẩu.

- B ề  m ặ t  s ơ n  đ ư ợ c  b ả o  h à n h  1 5  n ă m .

-Kết cấu thông minh kết hợp hệ thồng đèn led.

-Nhôm kết hợp kính tạo không gian sang trọng đẳng cấp.

-Vật liệu chịu nhiệt và chống nước tốt, dễ dàng vê sinh 
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HỆ LAN CAN KÍNH
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KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/m) 

Độ dày
(mm) 

Trọng lượng
(Kg/m) 

ĐẾ LAN CAN

4.12.5

ỐP ĐẾ KẸP KÍNH TAY NẮM

2.31.2 4.32.5 6.01.3EULC-TN8045EULC-DE100 EULC-SK60EULC-SD100

20

5
9
.6

64

9
7
.6

9
5
.2

25.4

80

4
6
.3

Sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình Sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình

-Được sản xuất trên phôi nhôm  nhập khẩu.

-Bề mặt sơn được bảo hành 15 năm.

- M ã  t h a n h  t ố i  g i ả n ,  g i ả m  t h i ể u  D C .

-Kết cấu thông minh dễ rang vệ sinh.

-Tăng tính thẩm mỹ sang trọng cho mọi công trình. 

 HỆ LAN CAN KÍNH

45

3
2
.7

TAY LAN CAN

4.01.2EULC-TN3045


